
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ

(năm 2020, 2021 và 2022)
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /12/2022 của UBND huyện)

STT Tên dự án Tổng mức đầu
tư

Mục tiêu đầu
tư

Nội dung, quy
mô đầu tư

Nguồn vốn
(đvt: đồng)

Số vốn đã chi
(đvt: đồng) Hiện

trạng
Ghi
chúNSTW NSĐP Năm 2020 Năm

2021
Năm
2022

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong đó:
- Tổng mức vốn đầu tư công NSTW cho CNTT, CĐS của bộ/tỉnh giai đoạn 2016-2020: …. đồng
- Tổng mức vốn đầu tư công NSĐP cho CNTT, CĐS của bộ/tỉnh giai đoạn 2021-2025: …. đồng
- Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của bộ/tỉnh: … đồng

Thông tin người lập biểu:
- Họ và tên:Trần Văn Lam
- Đơn vị công tác:UBND huyện Ia H'Drai
- Số điện thoai liên hệ (di động):0989482837
- Email:tranlam892016@gmail.com
Ghi chú:
'- Phạm vi nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của NSTW và NSĐP (không bao gồm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật).
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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ CHI CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ

SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(kỳ báo cáo 03 năm 2020, 2021 và 2022)

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /12/2022 của UBND huyện)

STT Tên nhiệm vụ Hình thức thực hiện Dự toán được
duyệt

Nội dung,
 quy mô nhiệm vụ

Số vốn đã chi
(đvt: đồng)

Hiện trạng Ghi chú

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

I Trung Tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện

1 Trang điện tử Thanh toán trực tiếp 1 .424.500 Phục vụ trang điện tử 1 .424.500 đang sử dụng

2 Máy ghi âm Mua sắm trực tiếp 4 .250.000 Phục vụ chuyên môn 4 .250.000 đang sử dụng

3 Mua sắm máy tính tổ biên tập Mua sắm trực tiếp 29 .900.000 Phục vụ chuyên môn 29 .900.000 đang sử dụng

4 Trang điện tử Thanh toán trực tiếp 3 .286.800 Phục vụ trang điện tử 3 .286.800 đang sử dụng

5 Tài khoản ioffice Thanh toán trực tiếp 792 .000 Phục vụ chuyên môn 792 .000 đang sử dụng

6 Tiền internet Thanh toán trực tiếp 3 .960.000 Phục vụ chuyên môn 3 .960.000 3 .960.000 3 .960.000 đang sử dụng

7 Hệ thống đài truyền thanh Đấu thầu qua mạng 355 .560.000 Phục vụ phát thanh 355 .560.000 đang sử dụng

Tổng: 07 nhiệm vụ 399 .173.300 3 .960.000 9 .634.500 393 .498.800

II Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

1
Mua sắm máy tính phục vụ
công tác chuyên môn Thanh toán trực tiếp 10 .530.000

Phục vụ công tác
 chuyên môn 10 .530.000 Đang sử dụng

2

Mua sắm hệ thống hệ thống
thông tin quản lý ngân sách và
Kho bạc (Tabmis) Thanh toán trực tiếp 91 .575.000

Phục vụ công tác
 chuyên môn 91 .575.000 Đang sử dụng
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3

Mua sắm máy tính phục vụ
công tác bảo vệ bí mật nhà
nước Thanh toán trực tiếp 11 .700.000

Phục vụ công tác
bảo vệ bí mật nhà nước 11 .700.000 Đang sử dụng

Tổng: 03 nhiệm vụ 113 .805.000 10 .530.000 91575000 11 .700.000

III Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Mua sắm 02 máy tính  phục vụ
công tác bảo vệ bí mật nhà
nước, công tác chuyên môn

Mua sắm trực tiếp 25.200.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 25.200.000 Đang sử dụng

2

Gia hạn phần mềm misa (quản
lý cán bộ công chức, quản lý
tiền lương, trường học)

Gia hạn phần mềm 69.000.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 69.000.000 Đang sử dụng

3

Mua sắm thiết bị phòng họp
trực tuyến cho các đơn vị
trường học và phòng Giáo dục
và Đào tạo

Mua sắm trực tiếp 29.060.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 29.060.000 Đang sử dụng

4

Gia hạn phần mềm quản lý cán
bộ công chức, viên chức, quản
lý trường học cho đơn vị chủ
quản, các đơn vị trường học

Gia hạn phần mềm 45.000.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 45.000.000 Đang sử dụng

5

Mua sắm phần mềm tính lương,
lập dự toán lương và cải cách
tiền lương

Mua sắm trực tiếp 99.000.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 99.000.000 Đang sử dụng

6

Mua sắm tài khoản bồi dưỡng
tập huấn trực tuyến Chương
trình Giáo dục phổ thông năm
2018 cho các trường TH-THCS
trên địa bàn huyện

Mua sắm trực tiếp 62.000.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 62.000.000 Đang sử dụng Phòng Giáo dục

và Đào tạo

7
Mua sắm máy quay Mua sắm trực tiếp 18.000.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 18.000.000 Đang sử dụng Phòng Giáo dục
và Đào tạo

Tổng: 07 nhiệm vụ 347.260.000 80.000.000 173.060.000 94.200.000

IV
Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện
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1
Mua máy vi tính xách tay Mua sắm trực tiếp 27.700.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 14.000.000 13.700.000 Đang sử dụng

2
Máy in màu Mua sắm trực tiếp 4.000.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 4.000.000 Đang sử dụng

3

Mua sắm máy tính phục vụ
công tác bảo vệ bí mật nhà
nước

Mua sắm trực tiếp 11.500.000 Phục vụ công tác
bảo vệ bí mật nhà nước

11.500.000 Đang sử dụng

Tổng: 03 nhiệm vụ 43.200.000 18.000.000 25.200.000

V Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

1
Mua sắm phục vụ công tác
chuyên môn Mua sắm trực tiếp 44 .100.000 44 .100.000 đang sử dụng

2
Mua sắm phục vụ công tác
chuyên môn Mua sắm trực tiếp 13 .500.000 13 .500.000 đang sử dụng

3
Mua sắm phục vụ công tác quản
lý bí mật nhà nước Mua sắm trực tiếp 11 .700.000 11 .700.000 đang sử dụng

Tổng: 03 nhiệm vụ 69.300.000 44.100.000 25.200.000

VI Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

1 Trang điện tử Thanh toán trực tiếp 20 .000.000 Phục vụ trang điện tử 20 .000.000 đang sử dụng

2 Phần miền misa Kế toán Thanh toán trực tiếp 10 .500.000
Thực hiện nhiệm vụ
 QLNN 3 .000.000 3 .000.000 6 .600.000

Đang sử dụng

3 Phần mềm quản lý tài sản Thanh toán trực tiếp 7 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 2 .000.000 2 .000.000 3 .000.000

Đang sử dụng

4
Máy vi để  bàn phục vụ
văn bản mật Mua sắm trực tiếp 10 .300.000

Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 10 .300.000

Đang sử dụng

5 Máy tính xách tay HP Mua sắm trực tiếp 15 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 15 .000.000

Đang sử dụng

6
Máy tính để bàn FPT Mua sắm trực tiếp 34.950.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 34.950.000 Đang sử dụng

7
Máy tính để bàn DPL Mua sắm trực tiếp 13.200.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 13.200.000 Đang sử dụng
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8
Máy tính xách tay DELL Mua sắm trực tiếp 15.000.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 15.000.000 Đang sử dụng

Tổng: 08
125.950.000 53.150.000 40.000.000 34.900.000

VII Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

1 Bộ máy vi tính để bàn Mua sắm trực tiếp 36 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 36 .000.000

Đang sử dụng

2 Phần miền misa Kế toán Được cấp 19 .400.000
Thực hiện nhiệm vụ
 QLNN 3 .000.000 3 .000.000 6 .600.000

Đang sử dụng

3 Phần mềm quản lý tài sản Được cấp 7 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 2 .000.000 2 .000.000 3 .000.000

Đang sử dụng

4
Máy vi để  bàn phục vụ
văn bản mật Mua sắm trực tiếp 15 .000.000

Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 15 .000.000

Đang sử dụng

5 Máy tính xách tay HP Mua sắm trực tiếp 15 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
QLNN 12 .750.000

Đang sử dụng

6 Máy in cannon 2900 Mua sắm trực tiếp 7 .000.000
Thực hiện nhiệm vụ
 QLNN 4 .500.000

Đang sử dụng

Tổng: 06 nhiệm vụ 99 .400.000 41 .000.000 5 .000.000 41 .850.000

VIII Ủy ban nhân xã Ia Tơi

1
Máy tính Mua sắm trực tiếp 54.400.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 39.400.000 15.000.000 Đang sử dụng

2
Chữ ký số Mua sắm trực tiếp 3.146.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 3.146.000 Đang sử dụng

3

Thiết bị phòng họp trực tuyến
(camera, màn hình, đầu CPU) Cấp huyện bàn giao  57.600.000 Thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn 57.600.000 Đang sử dụng

4
Gia hạn phầm mềm kế toán Gia hạn phầm mềm

kế toán 12.600.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 3.000.000 3.000.000 6.600.000 Đang sử dụng

5
Gia hạn phần mềm QLTS Gia hạn phần mềm

QLTS 7.000.000 Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn 2.000.000 2.000.000 3.000.000 Đang sử dụng

Tổng: 05 nhiệm vụ 134 .746.000 105 .146.000 5 .000.000 24 .600.000

Tổng toàn huyện:I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII: 39 nhiệm vụ 1 .332.834.300 337 .886.000 342 .269.500 651 .148.800
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Thông tin người lập biểu:
- Họ và tên: Trần Văn Lam
- Đơn vị công tác: UBND huyện Ia H'Drai
- Số điện thoai liên hệ (DĐ):0989482837
- Email:tranlam892016@gmail.com

Ghi chú:
'- Phạm vi nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên của NSTW và NSĐP (không bao gồm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để chi thường

xuyên theo quy định của pháp luật).
- Hình thức thực hiện là một trong các hình thức theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

- Phạm vi nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS thống kê là hoạt động ứng dụng CNTT thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 73/2019/NĐ-CP
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